
DANH SÁCH
Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Quảng Nam năm 2021
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /12/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I. Giải A 

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ

01
Hệ thống bơm nước 
tích hợp năng lượng 
mặt trời

Công ty TNHH TM&DV Phú Hiển 
Lighting (Tác giả: Phạm Phú Hiển)

Thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam

02
Thực phẩm bảo vệ sức 
khoẻ SAPHRATON

Công ty TNHH Sâm Sâm (Tác giả: 
Lưu Văn Lục)

Huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam

II. Giải B 

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ

01
Khay bánh kẹo vui 
xuân

Cơ sở mỹ nghệ Tấn Quý (Tác giả: 
Nguyễn Tấn Quý)

Huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam

02 Quạt mo cau xứ Tiên HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng 
Nam (Tác giả: Phan Vũ Hoài Vui)

Huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam

03
Bột ngũ cốc cao cấp 
Mẹ Mít

Cơ sở ngũ cốc Mẹ Mít (Tác giả: 
Thái Thị Nhị)

Thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

04 Dầu Tràm Linh Vũ
Cơ sở sản xuất dầu Tràm Linh Vũ 

(Tác giả: Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt)

Huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam

III.  Giải C

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ

01 Đèn trang trí sân vườn Cơ sở đất nung Lê Đức Hạ (Tác 
giả: Lê Đức Hạ)

Thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam

02
Cao đảng sâm Nam Trà 
My

Hộ sản xuất kinh doanh Hà Vy 
(Tác giả: Trương Ngọc Vy)

Huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam



03 Trà Sâm Ngọc Linh Công ty TNHH Triết Minh  (Tác 
giả: Lê Thị Bích Luyện)

Huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam

04
Mực rim xé sợi Cô 
Kiệu

HTX Nông Thuỷ sản Trung Hải 
(Tác giả: Phạm Thị Lê Na)

Huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam

05
Sốt thịt bò 
PESCAROLO

Công ty TNHH bếp Gấu Trúc 
(Tác giả: Lê Thị Thảo)

Thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

06
Gạo tím than - Lò gạch 
cũ

Hộ kinh doanh Lò gạch cũ 
Fasmstay (Tác giả: Lê Thị Thanh 

Nga)

Huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam

IV. Giải Khuyến khích

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất Địa chỉ

01 Đèn tre Việt Công ty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu 
Lạc (Tác giả: Trương Ngọc Vinh)

Thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam

02
Bộ hộp nữ trang lưu 
niệm

Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Vũ 
(Tác giả: Nguyễn Quang Vũ )

Thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam

03 Đèn tre để bàn đa năng
Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ 

Võ Tấn Tân (Tác giả: Võ Tấn 
Tân)

Thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

04
Bộ bình hoa gốm trang 
trí tổ ong

Cơ sở sản xuất Sơn Thuý (Tác 
giả: Nguyễn Viết Sơn)

Thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

05 Bột ngũ cốc
Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất sản 
phẩm xanh Hương Bột (Tác giả: 

Lê Thị Hương)

Thị xã Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam

06 Trà Gừng hoà tan Cơ sở chế biến Nông sản Cô Một 
(Tác giả: Nguyễn Thị Tiến)

Huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam

07 Rượu vang lòn bon
HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng 

hợp Phước Tuyên

(Tác giả: Tống Phước Tuấn)

Huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam

08
Cam giấy sấy dẻo Tiên 
Hà 

HTX Nông nghiệp Phước Hà

(Tác giả: Đoàn Thanh Lân)
Huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam


